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Trường Đại học Văn Lang - Nội san Khoa học & Đào tạo, số 9, tháng 4/2012

TT THÔNG TIN ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG

1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành 18

2 Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra Ngành 18

3 Diện tích đất của trường ha 0.883

4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo: m2 27.129

4.1 Diện tích phòng học các loại - 10.016

4.2 Diện tích thư viện - 803

4.3 Diện tích phòng thí nghiệm,thực hành - 2.899

4.4 Diện tích nhà xưởng - 3.421

5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m2 2.417

6 Tổng số giảng viên (cơ hữu, hợp đồng dài hạn,  
thỉnh giảng) (*): Người 982

6.1 Giáo sư Người 2

6.2 Phó giáo sư Người 16

6.3 TSKH, tiến sỹ Người 95

6.4 Thạc sỹ Người 349

6.5 Cử nhân Người 513

6.6 Cao đẳng Người 7

  Trong đó giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn: Người 323

  Giáo sư Người 0

  Phó giáo sư Người 1

  TSKH, tiến sỹ Người 20

  Thạc sỹ Người 119

  Cử nhân Người 181

  Cao đẳng Người 2
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7 Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy: Người 12,344

7.1 Nghiên cứu sinh - 0

7.2 Học viên cao học - 0

7.3 Đại học - 11.877

7.4 Cao đẳng - 0

7.5 Trung cấp chuyên nghiệp - 467

8 Tỷ lệ giảng viên từ thạc sỹ trở lên % 47.0%

  Tỷ lệ GV cơ hữu, hợp đồng dài hạn từ thạc sỹ trở lên % 43.3%

9 Mức học phí hệ chính quy năm 2011-2012:    

9.1 Tiến sỹ -   -   

9.2 Thạc sỹ Triệu đồng/ Khóa  50-60 

9.3 Đại học (mức học phí không thay đổi trong suốt khóa học) Triệu đồng/ năm  

    - Khóa học 2008-2012  8 - 9

    - Khóa học 2009-2013  8.8 - 10

    - Khóa học 2010-2014  9 - 12

    - Khóa học 2011-2015 10 - 14

   - Riêng ngành công nghệ phần mềm (Chương trình đào 
tạo của Đại học Carnegie Mellon, trường hàng đầu về 
CNTT của Hoa Kỳ).

16 - 22

   - Văn bằng đôi ngành Du lịch (Chương trình đào tạo được 
công nhận tương đương với chương trình của Đại học 
Perpignan – Pháp, sinh viên được chuyển điểm các môn 
học và khi tốt nghiệp được nhận 2 bằng Đại học, 1 của Đại 
học Văn Lang, 1 của ĐH Perpignan – Pháp).  
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9.4 Cao đẳng                -                  -   

10 Tổng thu năm học 2010-2011 Tỷ đồng 117.34

10.1 Từ Ngân sách Tỷ đồng  -  

10.2 Từ học phí, lệ phí Tỷ đồng 110.179

10.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng 0.35

10.4 Từ nguồn khác Tỷ đồng 6.811

TS. Nguyễn Dũng 

Hiệu trưởng


